
TT Giáo viên Kiêm nhiệm CN Phân công chuyên môn Số tiết

1 Phạm Anh Tuấn HT GDCD (8A) 1

2 Hồ Thị Thanh Tâm PHT N.Ngữ (6B) 3

3 Phan Thị Thu Thảo Toán (7A, 8A, 8B, 8C, 9B) 20

4 Phan Thị Hường TT 9C Toán (6B, 6C, 9C) + TNHN (9C) 21

5 Nguyễn Văn Dự Toán (6A, 7B, 7C, 9A, ) + GDĐP (8A, 8B, 8C) 19

6 Phạm Thị Giang TT 6C GDCD (6C) + Văn (6C, 9A, ) + TNHN (6C) 18

7 Phạm Thị Hải Yến 9B GDCD (9B) + Văn (7C, 9B, 9C) + TNHN (9B) 19

8 Phan Thị Tuyết GDCD (7A, 7B, 8C) + Văn (6A, 6B, 7A, 7B) 19

9 Đoàn Thị Thảo TKHĐ 8C Văn (8A, 8B, 8C) + TNHN (8C) 20

10 Phan Thị Huệ TP 7B KHTN (7B, 7C, 9B, 9C, ) + TNHN (7B) 18

11 Nguyễn Ngọc Thanh 6A KHTN 6A,6C (8). (8A, 8B, 8C, 9A,(4 ) + TNHN (6A) 19

12 Phan Thanh Long TP 8A LS & ĐL (6C, 8A, 8B, 8C, 9A, 9B, 9C) + TNHN (8A) 19

13 Lê Hoài Phu GDĐP (7A,7B, 7C) + LS & ĐL (6A, 6B, 7A, 8A, 8B, 8C) 18

14 Trần Khắc Tư PTPC LS & ĐL 7B, 7C (6)+ 9A, 9B, 9C(3) 18

15 Nguyễn Thị Quý 7A GDCD (9C) + MT (6A, 6B, 6C, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, 9A, 9B, 9C) + TNHN (7A) 19

16 Trần Đăng Cường PTPT-PTPM Tin (6A, 6B, 6C, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, 9A, 9B, 9C) + GDĐP (9B, 9C) 19

17 Nguyễn Thị Liên PTVN C.Nghệ (6A, 6B, 6C(3) 7A, 7B, 7C(3) 8A, 8B, 8C(3)+ 9A, 9B, 9C(6) + GDĐP 9A(1) 19

18 Lý Thu Trang 6B GDCD (6B) + Thể (6A, 6B, 6C, 8A, 8B, 8C) + TNHN (6B) 19

19 Nguyễn Thị Thùy Dung TPTĐ Thể (9A, 9B, 9C) 18

20 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 8B GDCD (8B) + N.Ngữ (8A, 8B, 8C, 9B,) + TNHN (8B) 19

21 Phạm Thị Nguyên TT 9A  N.Ngữ (6A, 6C, 9A,) + TNHN (9A) 18

22 Trần Thị Ngọc Hà 7C GDCD (7C) + N.Ngữ (7A, 7B, 7C, 9C) + TNHN (7C) 19

23 Đinh Văn Cường Nhạc (6A, 6B, 6C, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, 9A, 9B, 9C) + Thể (7A, 7B, 7C) 18

24 Hoàng Thị Anh Tú GDĐP 6A, 6B, 6C(3) + KHTN (6B, 7A(8), + KHTN 8A, 8B, 8C(3)+ KHTN 9A, 9B, 9C(3) 17

25 Tạ Ngọc Aí Nữ PTTB GDCD 6A(1) + GDCD 9A(1)+KHTN 8A, 8B, 8C(6)+ KHTN 9A, 9B, 9C(6) 17
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